
CôC THèNG K£ TP.HCM
     Biểu 01/TH-VĐT-T

ĐVT: triệu đồng

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2019

Chính thức
tháng 7

Chính thức
7 tháng

Ước tính
tháng 8

Ước tính
8 tháng

A B 1 2 3 4 5

Tổng số (01=02+09+14) 01 31.002.000  1.789.990  9.890.200  1.877.145 11.767.345   

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 31.002.000  1.759.845  9.731.558  1.844.186 11.575.744   

   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh               (121) 03 28.547.400 1.628.366     9.017.400    1.707.843    10.725.243      

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04 -                   

   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (122) 05 -                  -               -               -               -                   

   - Vốn nước ngoài (ODA)                    (123) 06 -                  -               -               -               -                   

   - Xổ số kiến thiết                                 (124) 07 1.844.600       111.317        484.091       115.065       599.156           

   - Vốn khác                                                 
(125)

08 610.000          20.162          230.067       21.278         251.345           

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (09=10+11+12+13) 09 -              28.500       154.877    31.200      186.077       

   - Vốn cân đối ngân sách huyện            (126) 10 -                  28.500          154.877       31.200         186.077           

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11 -               

   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12 -               

   - Vốn khác 13 -               

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (14=15+16+17+18) 14 -                  1.645         3.765        1.759        5.524           

   - Vốn cân đối ngân sách xã                 (127) 15 -                  1.645            3.765           1.759           5.524           

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16 -               

   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17 -               

   - Vốn khác 18 -               
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